
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

trên địa bàn tỉnh Bình Phước
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số:                 /HD-SVHTTDL ngày         /02/2022

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước)

Stt Tên di tích Địa điểm di tích Đơn vị giao quản lý di tích

I. Di tích quốc gia đặc biệt

1 Vườn quốc gia Cát Tiên Xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng Ban Quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên

2
Điểm  cuối  đường  ống  dẫn
xăng dầu VK96

Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

3
Bồn  xăng  –  Kho  nhiên  liệu
VK98

Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4
Điểm  cuối  Đường  mòn  Hồ
Chí Minh-1973

Thị  trấn Chơn Thành, huyện Chơn
Thành

UBND huyện Chơn Thành

5 Căn cứ Bộ Chỉ huy quân Giải Xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh UBND huyện Lộc Ninh
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phóng miền Nam Việt Nam

II. Di tích quốc gia

1
Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị
đế  quốc  Mỹ  tàn  sát  ngày
03/10/1972

Phường An Lộc, thị xã Bình Long UBND thị xã Bình Long

2
Trụ sở Chính phủ cách mạng
lâm thời Cộng hòa miền Nam
Việt Nam

Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 Sân bay quân sự Lộc Ninh Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4
Bồn  xăng  -  Kho  nhiên  liệu
VK99

Xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Cuộc  nổi  dậy  của  đồng  bào
S’tiêng - xã Phú Riềng chống
thực  dân  Pháp  ngày
25/10/1933

Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng UBND huyện Phú Riềng

6 Núi Bà Rá – Thác Mơ
Phường  Sơn  Giang,  thị  xã  Phước
Long

UBND thị xã Phước Long

7 Địa  điểm  thành  lập  Chi  bộ Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú - UBND huyện Đồng Phú
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Đông Dương Cộng sản Đảng
ở Phú Riềng

- Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

8
Địa  điểm  Chiến  thắng  Chốt
chặn Tàu Ô

Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9
Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần
Quân  giải  phóng  miền  Nam
Việt Nam (1973-1975)

Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10
Địa  điểm  Chiến  thắng  Đồng
Xoài

Phường Tân Phú,  thành  phố  Đồng
Xoài

UBND thành phố Đồng Xoài

11 Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh
- UBND huyện Lộc Ninh

- Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

12
Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp
(16/3/1978)

Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp UBND huyện Bù Đốp

III. Di tích cấp tỉnh

1 An Lộc “Nhà và đường hầm” Phường Phú Đức, thị xã Bình Long
- UBND thị xã Bình Long

- Văn phòng thị ủy Bình Long

2 Mộ tập thể lực lượng vũ trang an Phường An Lộc, thị xã Bình Long UBND thị xã Bình Long



4

ninh An Lộc

3 Đình thần Tân Lập Phú
Phường  Phú  Thịnh,  thị  xã  Bình
Long

- UBND thị xã Bình Long

- Ban Quản lý Đình thần Tân Lập Phú

4 Trường Quốc Quang
Phường  Phú  Thịnh,  thị  xã  Bình
Long

UBND thị xã Bình Long

5
Vườn cây lưu niệm bà Nguyễn
Thị Định

Phường Sơn Giang,  thị xã Phước
Long

UBND thị xã Phước Long

6 Miếu Bà Rá
Phường Sơn Giang,  thị xã Phước
Long

- UBND thị xã Phước Long

- Ban Quản lý Miếu Bà Rá

7
Nơi  ghi  dấu  tội  ác  của  Mỹ  -
ngụy tại cầu Đăk Lung

Khu phố 4,  phường Thác Mơ, thị
xã Phước Long

UBND thị xã Phước Long

8 Chùa Sóc Lớn Xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
- UBND huyện Lộc Ninh

- Ban Trị sự Chùa Sóc Lớn

9
Bệnh viện Lộc Ninh - Công trình
kiến trúc thời Pháp thuộc

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh UBND huyện Lộc Ninh

10 Địa điểm Chiến thắng Dốc 31  Xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh UBND huyện Lộc Ninh

11 Khu  di  tích  Nơi  thành  lập  Sư Xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh UBND huyện Lộc Ninh
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đoàn 302

12 Bãi Tiên Xã Lộc An, huyện Lộc Ninh UBND huyện Lộc Ninh

13
Căn cứ Sở Nhỏ - Ban An ninh
Bình Phước

Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp
- UBND huyện Bù Đốp

- Công an tỉnh Bình Phước

14 Thác Đứng
Xã  Đoàn  Kết  -  xã  Minh  Hưng,
huyện Bù Đăng

UBND huyện Bù Đăng

15 Thác Voi (Thác Liêng Rót) Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng UBND huyện Bù Đăng

16 Chùa Đức Bổn A Lan Nhã Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng
- UBND huyện Bù Đăng

- Ban Trị sự Chùa Đức Bổn A Lan Nhã

17 Thác Đăk Mai 1
Xã  Bù  Gia  Mập,  huyện  Bù  Gia
Mập

UBND huyện Bù Gia Mập

18 Thành đất hình tròn Thuận Lợi 1 Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
- UBND huyện Đồng Phú

- Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 

19 Thành đất hình tròn Thuận Phú 2
Xã Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú

- UBND huyện Đồng Phú

- Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 

20 Đình Thần Hưng Long Thị trấn Chơn Thành, - UBND huyện Chơn Thành
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huyện Chơn Thành - Ban Quản lý Đình thần Hưng Long

21 Thành đất hình tròn Long Hà 1 Xã Long Hà, huyện Phú Riềng
- UBND huyện Phú Riềng

- Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

22 Thành đất hình tròn Long Hưng Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
- UBND huyện Phú Riềng

- Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

23 Đình thần Tân Khai
Thị  trấn  Tân  Khai,  huyện  Hớn
Quản

- UBND huyện Hớn Quản

- Ban Quản lý Đình thần Tân Khai

24 Đình thần Thanh An Xã Thanh An, huyện Hớn Quản
- UBND huyện Hớn Quản

- Ban Quản lý Đình thần Thanh An

IV. Di tích chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt

Huyện Đồng Phú

1 Nhà Chủ Nhất Ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú
- UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

- Công ty Cổ phần  Cao su Đồng Phú

2 Két Nước Ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú
- UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

- Công ty Cổ phần  Cao su Đồng Phú

3 Hồ Suối Lam Xã Thuận Phú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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Thị xã Phước Long

4
Địa điểm ghi dấu Chiến thắng
Phước Long

Khu phố 3, phường Long Thủy
UBND  phường  Long  Thủy,  thị  xã  Phước
Long

5 Chùa Thiên Hưng Thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín
- UBND xã Phước Tín, thị xã Bình Long

- Ban Trị sự Chùa Thiên Hưng

6 Thành đất hình tròn Phước Tín Thôn Phước Yên, xã Phước Tín UBND xã Phước Tín, thị xã Bình Long

Huyện Phú Riềng

7
Thành  đất  hình  tròn  Long
Hưng 2

Thôn 10, xã Long Hưng  UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

8
Thành  đất  hình  tròn  Long
Bình 1

Thôn 6, xã Long Bình UBND xã Long Bình, huyện Phú Riềng

9
Thành  đất  hình  tròn  Long
Bình 8

Thôn 10, xã Long Bình UBND xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Huyện Chơn Thành

10 Cầu Xe Lửa (Cầu Đường Sắt) Khu phố  4, thị trấn Chơn Thành UBND thị  trấn  Chơn Thành,  huyện  Chơn
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Thành

11 Chùa Bồ Đề Ấp 5, xã Nha Bích
- UBND xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

- Ban Trị sự Chùa Bồ Đề

Huyện Hớn Quản

12 Cầu đường ray xe lửa Ấp Chà Là, xã Thanh Bình UBND xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

13
Hệ thống cung cấp nước sinh
hoạt thời Pháp thuộc

Ấp 1, xã Minh Đức UBND xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

14 Thác số 4
Ấp Bà Lành, xã Tân Lợi; ấp 5, xã
An Khương

- UBND xã Tân Lợi - xã An Khương, huyện
Hớn Quản

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

15 Nhà máy Quản Lợi Ấp Ấn Lợi, xã Tân Lợi
- UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

16
Thành  đất  hình  tròn  An
Khương

Ấp 5, xã An Khương
- UBND xã An Khương, huyện Hớn Quản

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

17
Thành đất hình tròn Tân Hưng
3

Ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng
- UBND xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long



9

18 Chùa Đức Minh Ấp 1A, xã Minh Đức
- UBND xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

- Ban Trị sự Chùa Đức Minh

Thị xã Bình Long

19 Miếu Chúa (Miếu Ông Hổ)
Khu  phố  Phú  Hòa  2,  phường  Phú
Đức

- UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long

- Ban Quản lý Miếu Chúa

20 Chùa Hưng Lập
Khu  phố  Phú  Trọng,  phường  Phú
Đức

- UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long

- Ban Trị sự Chùa Hưng Lập

21
Thành  đất  hình  tròn  Thanh
Phú 1

Ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú
- UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Huyện Lộc Ninh

22
Nhà hát - Công trình kiến trúc
thời Pháp thuộc

Ấp 5, xã Lộc Tấn UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

23 Nhà thờ Làng 1 Ấp 1, xã Lộc Thiện
- UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

- Giáo xứ Lộc Thiện

24 Nhà Quản lý - Công trình kiến
trúc thời Pháp thuộc

-  Nhà  Quản  lý  Làng  7,  ấp  Thạnh
Đông, xã Lộc Tấn

 UBND xã Lộc Tấn - xã Lộc Thiện, huyện
Lộc Ninh
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- Nhà Quản lý Làng 10, ấp 10, xã
Lộc Thiện

25 Làng Công - tra

- Làng 5 tại ấp 5A, xã Lộc Tấn;

- Làng 7, tại ấp Thạnh Đông, xã Lộc
Tấn

UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

26 Nhà máy chế biến Lộc Ninh
Khu phố Ninh Thái, 

thị trấn Lộc Ninh

- UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

- Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

27
Đoạn cuối đường mòn Hồ Chí
Minh tại Lộc Ninh

Ấp 5B, xã Lộc Tấn UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

28
Địa  điểm  Ngụy  quyền  ném
bom  thảm  sát  tại  chợ  Lộc
Ninh

Khu  phố  Ninh  Thái,  thị  trấn  Lộc
Ninh

UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

29 Nhà thờ Lộc Tấn Ấp 5A, xã Lộc Tấn
- UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

- Giáo xứ Lộc Tấn

30 Thành đất hình tròn Lộc Hiệp Ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp  UBND xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh

31
Thành  đất  hình  tròn  Lộc
Quang 2

Ấp Bù Tam, xã Lộc Quang UBND xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh
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32 Thành đất hình tròn Lộc Hòa Ấp 8C, xã Lộc Hòa UBND xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

Huyện Bù Đốp

33
Đoạn cuối đường mòn Hồ Chí
Minh tại Bù Đốp

Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện UBND xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

34
Thành  đất  hình  tròn  Thiện
Hưng 2

Thôn 10, xã Thiện Hưng UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Huyện Bù Gia Mập

35 Bãi Đá Voi Thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

36 Hang Đăk Xá Thôn 10, xã Đăk Ơ UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập

37
Thành đất hình tròn

 Phú Nghĩa 2
Thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa UBND xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

38
Thành đất hình tròn 

Phú Nghĩa 3

Thôn Bù Gia Phúc 1, 

xã Phú Nghĩa
UBND xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

39
Thành đất hình tròn 

Phú Nghĩa 4
Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa UBND xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Đăng
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40
Đoạn cuối đường mòn 

Hồ Chí Minh tại Bù Đăng

Khu phố Đức Lập, 

thị trấn Đức Phong
UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

41 Trảng cỏ Bù Lạch Thôn 8, xã Đồng Nai UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

42 Căn cứ Nửa Lon Thôn 3, xã Đường Mười UBND xã Đường Mười, huyện Bù Đăng

43 Đồi Chi khu
Khu  phố  Đức  Thọ,  thị  trấn  Đức
Phong

UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
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